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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 3056/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 24 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí
dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Trên cơ sở Báo cáo số 1247/BCTĐ-SKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết quả thẩm định Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số     613/TTr-SNN ngày 09 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án quy hoạch

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.

3. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch

a) Mục tiêu

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó định hướng phát triển loại cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Sơn tra, Nhãn, Xoài, Cam, Bơ), bổ sung quy hoạch phát triển cây chanh leo; rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng chuyển một phần diện tích đất trồng cây lương thực năng suất, hiệu quả thấp và diện tích đất dốc, đất trống đồi trọc sang trồng cây ăn quả. Xác định các vùng cụ thể phát triển vùng nguyên liệu quả gắn với chế biến quả trên địa bàn tỉnh, phục vụ tiêu dùng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Làm cơ sở để thực hiện khuyến khích đầu tư và hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho các thành phần kinh tế trong phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quả.

- Xác định được nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng quy hoạch phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến quả một cách bền vững.

b) Yêu cầu

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần đảm bảo:
- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

- Việc thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả an toàn tập trung phải được thống nhất từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh.

- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển; xác định rõ nhóm cây ăn quả chủ lực, nhóm cây ăn quả đặc trưng và nhóm cây ăn quả tiềm năng của tỉnh. Huy động mọi tiềm lực xã hội, các thành phần kinh tế có liên quan đầu tư phát triển sản xuất vùng sản xuất quả an toàn.

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

- Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thời kỳ lập quy hoạch: Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch

- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2017; từ đó xác định rõ vị trí, vai trò và lợi thế phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung, đánh giá những lợi thế, khó khăn, những điểm cần phát huy nhằm thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất quả an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch ngành nông nghiệp của tỉnh.

+ Xác định các vùng quy hoạch phát triển quả an toàn tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xác định rõ nhóm cây ăn quả chủ lực, nhóm cây ăn quả đặc trưng và nhóm cây ăn quả tiềm năng của tỉnh. Định hướng xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến quả.

+ Xác định được nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng quy hoạch phục vụ phát triển vùng quả an toàn tập trung một cách bền vững.

- Điều chỉnh, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (về quy mô, nhu cầu vốn…); nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung.

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch

a) Báo cáo thuyết minh

- Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo bản đồ màu A3 (Số lượng: 20 quyển).

b) Bản đồ

- Bản đồ Hiện trạng vùng sản xuất quả trên địa bàn tỉnh Sơn La tỷ lệ 1/100.000 (Số lượng: 20 bộ bản đồ).

- Bản đồ quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025 tỷ lệ 1/100.000 (Số lượng: 20 bộ bản đồ).

c) Đĩa CD

Đĩa CD lưu trữ nội dung quy hoạch gồm: Báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch (Số lượng: 20 cái).
7. Kinh phí lập dự án: 495.863.000 đồng (Bốn trăm chín mươi năm triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

8. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.
9. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Năm 2017 - 2018.
(Có Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đảm bảo tuân theo đúng đề cương, dự toán và các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý dự án của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 25b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Minh Hùng 


ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ 

DỰ ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH 

VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA 

ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La).


A. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

Phần mở đầu
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP DỰ ÁN

1. Cơ sở thực tiễn

2. Các căn cứ lập quy hoạch

II. GIỚI HẠN, PHẠM VI RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH

1. Giới hạn

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014.

- Bổ sung nội dung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Phạm vi 

- Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Phạm vi thời gian:

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2020.

+ Bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

+ Bổ sung định hướng đến năm 2030.
III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH

1. Mục tiêu 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó định hướng phát triển loại cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Sơn tra, Nhãn, Xoài, Cam, Bơ), bổ sung quy hoạch phát triển cây chanh leo; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng chuyển một phần diện tích đất trồng cây lương thực năng suất thấp, hiệu quả thấp và diện tích đất dốc, đất trống đồi trọc sang cây ăn quả. Xác định các vùng cụ thể phát triển vùng nguyên liệu quả gắn với chế biến quả trên địa bàn tỉnh, phục vụ tiêu dùng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Làm cơ sở để thực hiện khuyến khích đầu tư và hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho các thành phần kinh tế trong phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quả.

- Xác định được nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng quy hoạch phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến quả một cách bền vững.
2. Quan điểm 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần đảm bảo:

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

- Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển; Huy động mọi tiềm lực xã hội, các thành phần kinh tế có liên quan đầu tư phát triển quả.
3. Nhiệm vụ

- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2017; từ đó xác định rõ vị trí, vai trò và lợi thế phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung, đánh giá những lợi thế, khó khăn, những điểm cần phát huy nhằm thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất quả an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch ngành nông nghiệp của tỉnh.

+ Xác định các vùng quy hoạch phát triển quả an toàn tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xác định rõ nhóm cây ăn quả chủ lực, nhóm cây ăn quả đặc trưng và nhóm cây ăn quả tiềm năng của tỉnh. Định hướng xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến quả.

+ Xác định được nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng quy hoạch phục vụ phát triển vùng quả an toàn tập trung một cách bền vững.

- Điều chỉnh, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (về quy mô, nhu cầu vốn…); nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN 
TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2014 - 2017
Ơ
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH SƠN LA

1. Điều kiện tự nhiên (Bao gồm: Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu thủy văn, tài nguyên thiên nhiên).

2. Điều kiện về kinh tế - xã hội (Bao gồm: Khái quát về dân số, dân tộc, tình hình sản xuất và đời sống, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, cơ sở hạ tầng).

II. ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3602/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2014

1. Đánh giá, so sánh kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của quy hoạch được duyệt

Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu cụ thể của quy hoạch trong giai đoạn 2014 - 2017, những kết quả đạt được qua đó so sánh kết quả thực hiện với các mục tiêu cụ thể đã đề ra trong bản quy hoạch được phê duyệt, những nội dung đã đạt được, không đạt được và nguyên nhân.

2. Đánh giá, so sánh kết quả thực hiện các nội dung của quy hoạch được duyệt

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong quy hoạch được duyệt trong giai đoạn 2014 - 2017, so sánh kết quả giữa thực hiện và quy hoạch (So sánh thực hiện đến năm 2015 so với mục tiêu đến năm 2015; so sánh thực hiện đến năm 2017 so với mục tiêu đến năm 2020). Cụ thể:

a) Quy hoạch phát triển sản xuất quả an toàn (Diện tích, sản lượng).

b) Quy hoạch rải vụ.

c) Quy hoạch bố trí vùng sản xuất quả an toàn tập trung.

d) Quy hoạch hệ thống dịch vụ sản xuất.

đ) Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng.

e) Quy hoạch kênh thu mua tiêu thụ.

f) Kết quả thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch

- Công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, dự án về phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá về đầu tư phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung về hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng, phát triển khoa học kỹ thuật, vốn, thị trường tiêu thụ…
- Đánh giá về tình hình liên kết sản xuất, thị trường tiêu thụ quả. 

- Đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội của phát triển hoạt động trồng cây ăn quả nói chung, quả an toàn nói riêng trong phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nông hộ, xoá đói giảm nghèo, an sinh phúc lợi xã hội…
- Đánh giá về vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển vùng trồng quả an toàn tập trung.

4. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn trong sản xuất quả trên địa bàn tỉnh Sơn La và các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn tới

a) Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong phát triển vùng sản xuất quả an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thuận lợi

- Khó khăn

b) Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn tới

- Các nội dung điều chỉnh

- Các nội dung bổ sung

Phần thứ hai

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT 
QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2025, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ quả trên thế giới và trong nước

2. Dự báo các yếu tố tác động đến vùng sản xuất quả an toàn tập trung

a) Phân tích, dự báo khả năng phát triển sản xuất, thị trường tiêu thụ

b) Dự báo về xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

c) Dự báo khả năng phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng vào sản xuất quả

d) Tác động của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa

đ) Dự báo về tác động của biến đổi khí hậu

3. Kết quả phân tích các mẫu đất, nước tại các vùng quy hoạch sản xuất quả an toàn tập trung

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

b)  Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020

- Giai đoạn 2021 - 2025

- Định hướng đến năm 2030

III. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch đến năm 2020, bổ sung nội dung quy hoạch giai đoạn 2021- 2025, bổ sung định hướng đến năm 2030)
1. Quy hoạch phát triển sản xuất quả an toàn (Diện tích, sản lượng)

2. Quy hoạch quả rải vụ

3. Quy hoạch bố trí vùng sản xuất quả an toàn tập trung

4. Quy hoạch hệ thống dịch vụ sản xuất

5. Bố trí hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật

6. Định hướng phát triển kênh thu mua tiêu thụ

7. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

a) Danh mục các chương trình, dự án (Khái toán tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện)

b) Phân kỳ đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm 

8. Nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch

a) Tổng vốn đầu tư 

b) Nguồn vốn và phân kỳ đầu tư

9. Hiệu quả của dự án


a) Về kinh tế

b) Về xã hội

c) Về môi trường

Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về đất đai

2. Giải pháp về vốn đầu tư

3. Giải pháp về cơ chế, chính sách

4. Giải pháp về phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ

5. Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ

7. Giải pháp về bảo vệ môi trường

8. Các giải pháp khác

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan của tỉnh.

B. SẢN PHẨM GIAO NỘP

1. Báo cáo thuyết minh

- Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo bản đồ màu A3 (Số lượng: 20 quyển).
2. Bản đồ

- Bản đồ Hiện trạng vùng sản xuất quả trên địa bàn tỉnh Sơn La tỷ lệ 1/100.000 (Số lượng: 20 bộ bản đồ).

- Bản đồ quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025 tỷ lệ 1/100.000 (Số lượng: 20 bộ bản đồ).

3. Đĩa CD

USB lưu trữ nội dung quy hoạch gồm: Báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch (Số lượng: 20 cái)./.
DỰ TOÁN DỰ ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH 

VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA 

ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND 

ngày  25 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

1. Căn cứ lập dự toán dự án quy hoạch

- Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Dự toán kinh phí

2.1. Chi phí lập quy hoạch 

Giá QHS = Gchuẩn x H1 x H2 x H3​ x Qn x K x 0,5
Trong đó:

Giá QHS : Là tổng mức chi phí cho lập dự án.

G chuẩn: Là mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn chuẩn (G chuẩn = 850 triệu đồng).

H1: Hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch (tỉnh Sơn La H1=1)

H2: Hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn quy hoạch (tỉnh Sơn La H2= 1,4).

H3: Hệ số quy mô, diện tích tự nhiên của địa bàn quy hoạch (tỉnh Sơn La H3= 1,7).

Qn: Hệ số khác biệt giữa quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (Áp dụng cho Nông nghiệp Qn = 0,3).
K: Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng:

K = K1 + K2 

Trong đó: 

K1 =  0,3 x Chỉ số giá tiêu dùng được cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm trình duyệt đề cương - dự toán. Thông tư số 01/2012/TT-BKH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012, tính đến thời điểm hiện tại hệ số K1 = 0,3360.

K2 = 0,7 x Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu (Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu được xác định bằng mức lương tối thiểu khi Nhà nước thay đổi tại thời điểm tính toán chia cho 830.000 đồng/tháng). K2 = 0,7 x (1.300: 830) = 1,096.

Từ đó: K = 0,3360 + 1,096 = 1,432. 

Hệ số 0,5: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7, Chương II: “ Định mức chi phí cho các dự án quy hoạch phát triển một ngành, lĩnh vực là thành phần của một ngành, lĩnh vực chủ yếu không quá 50% định mức được quy định cho ngành, lĩnh vực chủ yếu đó”.

Giá QHS = 850,0 x 1,0 x 1,4 x 1,7 x 1,432 x 0,3 x 0,5 = 434,54 triệu đồng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Chương II, Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Đối với dự án quy hoạch cần điều chỉnh theo Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mức chi phí không vượt quá 10% tổng chi phí ở mức tối đa của dự án lập mới quy hoạch đó tại thời điểm lập dự toán”.

Như vậy: Chi phí lập Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:  

Giá QHS = 434,54 x 0,1 = 43,454 triệu đồng  (1).
2.2. Chi phí điều tra, đánh giá đất đai phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Phạm vi lập quy hoạch là trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm 12 huyện và thành phố; tổng diện tích điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất là 100.000 ha.
Áp dụng Bảng 3 (Bảng giá điều tra, đánh giá đất đai, đo vẽ lên bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ Quy hoạch Nông nghiệp), tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giá điều tra, đánh giá đất đai theo tỷ lệ bản đồ 1/100.000 là 2.096 đồng/ha.

Vậy, 100.000 ha x 2.096 đồng/ha = 209,6 triệu đồng (2).
2.3. Chi phí điều tra phân tích mẫu đất, nước 36 mẫu: 197,731 triệu đồng (3).

2.4. Thuế giá trị gia tăng (10%)

Thuế VAT ={(1)+(2)+(3)} x 10% = (43,454  + 209,6  + 197,731) x 10% = 45,0785 triệu đồng. (4)

2.5. Tổng chi phí lập Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

(1) + (2) + (3) + (4) = 495,8638 triệu đồng. Làm tròn: 495.863.000 (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi năm triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

(Chi tiết có Biểu 01, 01a, 01b, 01c kèm theo)./.

Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, 
BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Nội dung chi phí
	Thành tiền
(đồng)
	Ghi chú

	A
	Chi phí cho các khoản mục chi của dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (theo Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư
	43.454.000
	Biểu 01a

	B
	Chi phí điều tra, đánh giá đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)
	209.600.000
	Biểu 01b

	C
	Chi phí điều tra phân tích mẫu đất, nước 36 mẫu
	197.731.309
	Biểu 01c

	D
	Thuế VAT 10%
	45.078.531
	

	
	Tổng cộng (A+B+C+D)
	495.863.840
	

	
	Làm tròn
	495.863.000
	


Biểu số 01a
CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	Mức chi phí tối đa
(%)
	Mức chi phí tối đa (Chưa bao gồm VAT) (đồng)
	Mức chi phí thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung (Chưa bao gồm VAT) (đồng)

	
	Giá dự toán lập theo phụ lục IX Thông tư số 01/2012/TT-BKH
	100,0
	434.540.000
	43.454.000

	I
	Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán
	2,5
	10.863.500
	1.086.350

	1
	Chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ
	1,5
	6.518.100
	651.810

	2
	Chi phí lập dự toán theo đề cương, nhiệm vụ
	1,0
	4.345.400
	434.540

	II
	Chi phí xây dựng quy hoạch
	84,0
	365.013.600
	36.501.360

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	7,0
	30.417.800
	3.041.780

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	4,0
	17.381.600
	1.738.160

	3
	Chi phí khảo sát thực địa
	20,0
	86.908.000
	8.690.800

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53,0
	230.306.200
	23.030.620

	4.1
	Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành
	1,0
	4.345.400
	434.540

	4.2
	Phân tích, dự báo tiến độ khoa học, công nghệ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động tới phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch
	3,0
	13.036.200
	1.303.620

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành của tỉnh
	4,0
	17.381.600
	1.738.160

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh
	3,0
	13.036.200
	1.303.620

	4.5
	Nghiên cứu , đề xuất các phương án phát triển
	6,0
	26.072.400
	2.607.240

	4.6
	Ngiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20,0
	86.908.000
	8.690.800

	
	a) Luận chứng các phương án phát triển
	5,0
	21.727.000
	2.172.700

	
	b) Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực
	1,0
	4.345.400
	434.540

	
	c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ
	1,0
	4.345.400
	434.540

	
	d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường
	1,5
	6.518.100
	651.810

	
	đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư
	4,0
	17.381.600
	1.738.160

	
	e) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư  trọng điểm
	1,5
	6.518.100
	651.810

	
	g) Xây dựng phương án về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3,0
	13.036.200
	1.303.620

	
	h) Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách về đề xuất các phương án thực hiện
	3,0
	13.036.200
	1.303.620

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan
	8,0
	34.763.200
	3.476.320

	
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1,0
	4.345.400
	434.540

	
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6,0
	26.072.400
	2.607.240

	
	c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt
	0,6
	2.607.240
	260.724

	
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,2
	869.080
	86.908

	
	đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0,2
	869.080
	86.908

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8,0
	34.763.200
	3.476.320

	III
	Chi phí khác
	13,5
	58.662.900
	5.866.290

	1
	Chi phí quản lý dự án quy hoạch
	4,0
	17.381.600
	1.738.160

	2
	Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán
	1,5
	6.518.100
	651.810

	3
	Chi phí thẩm định quy hoạch
	4,5
	19.554.300
	1.955.430

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	3,5
	15.208.900
	1.520.890


Biểu số 01b
CHI PHÍ KHẢO SÁT THĂM DÒ VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ LẬP RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, 
BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT QUẢ AN TOÀN TẬP TRUNG TỈNH SƠN LA 
ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Thành phần chi phí
	Diễn giải chi phí (Chưa bao gồm thuế VAT)
	Mức chi phí 
tối đa (đồng)
	Mức chi phí của 
dự án (đồng)

	
	
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	100.000
	ha
	2.096
	209.600.000
	209.600.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	209.600.000
	209.600.000


Biểu số 01c
CHI PHÍ ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT, NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
	Thành tiền (Đồng)
	Ghi chú

	Tổng cộng
	
	
	
	197.731.309
	 

	I
	Mẫu đất: Hàm lượng kim loại nặng trong đất (12 huyện  x 3 mẫu/huyện)
	
	
	
	106.924.844
	Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

	1
	Hàm lượng As
	Mẫu
	36
	621.989
	22.391.607
	

	2
	Hàm lượng Cd
	Mẫu
	36
	608.161
	21.893.793
	

	3
	Hàm lượng Pb
	Mẫu
	36
	608.161
	21.893.793
	

	4
	Hàm lượng Cu
	Mẫu
	36
	565.912
	20.372.825
	

	5
	Hàm lượng Zn
	Mẫu
	36
	565.912
	20.372.825
	

	II
	Mẫu nước: Hàm lượng kim loại nặng trong nước (12 huyện  x 3 mẫu/huyện)
	
	
	
	90.806.465
	

	1
	Hàm lượng  Hg
	Mẫu
	36
	677.346
	24.384.469
	

	2
	Hàm lượng Cd
	Mẫu
	36
	583.855
	21.018.764
	

	3
	Hàm lượng As
	Mẫu
	36
	677.346
	24.384.469
	

	4
	Hàm lượng Pb
	Mẫu
	36
	583.855
	21.018.764
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